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 Hà Nhân Văn
Tháng Hai Lễ Hội Các Bà
Tháng Hai âm lịch, Việt Nam ta có nhiều hội lễ. Phần lớn là cúng tế các Nữ thần liệt sĩ, khoảng 53 nữ tướng của Hai Bà Trưng trong cuộc tổng khởi nghĩa mùa Xuân Canh Tý ở Giao chỉ bộ. Các Bà đều tuẫn tiết (xem: Bùi Thiết Nữ tướng thời Hai Bà Trưng. Nxb TN, HN, 2001. Tác giả khảo về 53 nữ tướng). 
Dọc sông Ðáy có tới 94 đình, đền thờ các Nữ tướng. Ngày 17-3 nh?ằm ngảy 21-2 âm lịch giỗ Bà Triệu, 20 tuổi đứng lên khởi nghĩa đánh đuổi quân Ngô. Sử thi mô tả: “Bà Trưng phất ngọn cờ Vàng”. Màu vàng, biểu tượng của văn minh NHÂN BẢN ố NHÂN CHỦ phương Nam cũng là màu truyền thống Vinh quang của Việt tộc, bao gồm Lạc Việt và Bách Việt (Quảng Ðông, Quảng Tây, Phúc Kiến (Hạ Kha), Chiết Giang (Mân-Việt-Dương Việt). 
Vẫn một truyền thống Cờ Vàng, Sử thi chép về cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu như sau: “Ðầu voi phất ngọn cờ Vàng, Sơn thôn mấy cõi chiến trường xông pha ố Chông gai một cuộc quan hà ố Dù khi chiến tử còn là hiển linh” (Ðại Nam quốc sử diễn ca ố trang 84). Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu, sử Tàu chép: “Toàn thể Châu giao đều chấn động” (Trần Thọ, Tam Quốc Chí ố Ngô chí, Q.16). Giao châu thời Bà Triệu bao gồm cả Quảng Ðông, Quảng Tây và đảo Hải Nam tức lãnh thổ nước Nam Việt của ta xưa (xem kỳ sau tiếp loạt bài phụ lục mục này về Phụ Nữ Việt Nam).
NGÂN HÀNG CANADA: MẪU MỰC THẾ GIỚI
Hành pháp Obama đang đứng trước những nan đề: Làm sao thoát ra được cuộc suy thoái trầm trọng này. Khi ban hành Luật kích thích kinh tế với 787 tỷ, ông Obama quá lạc quan. Ðến nay thì ông hoang mang lắm. Lúc đầu người ta ở Bạch Ốc tiên liệu, thị trường chứng khoán sẽ lên, The Wall Stret sẽ xốc tới, phục hồi nhưng trái lại, sau hai tuần, chỉ số Dow Jones vẫn tụt dốc, èo uột. Chưa ban hành Luật kích thíc, chỉ số “stock” xuống 300, sau khi ban hành Luật này, chỉ số xuống 6763 điểm. Lúc tôi viết bài này lại xuống đến 7000. Thất nghiệp đã lên đến 8,1% cao nhất từ năm 1983, cả 50 tiểu bang đều lâm nạn. Theo Global Insight, thất nghiệp sẽ lên đến 10%. Theo ENR tiên liệu 9%. Theo Ngân hàng DTLD ốFED sẽ lên đến 8,8% (The Wash. Post, Mar. 7, 2009). 
Báo the New York Times rất bi quan cho rằng mất việc làm như thế sẽ ảnh hưởng nặng nề đến chương trình tái phục hồi kinh tế (jobs losses hint at vast remaking economy). Ủy ban Chính sách tiền tệ liên bang tiên liệu kinh tế Mỹ sẽ chỉ được phục hồi vào năm 2010. Và từ đây đến đó còn rất nhiều khó khăn. Ðiều đơn giản, chứng khoán xuống là do sự mất niềm tin trong công chúng. Chỉ khi nào phục hồi được niềm tin (confidence) thì mới có thể phục hồi được kinh tế. Tiên quyết là phải cải tổ Ngân hàng Mỹ. Công chúng Mỹ đã mất niềm tin vào “đế quốc tài chính” The Wall Street New York và dấ mất niền tin các “vương quốc” ngân hàng Mỹ. 
Phải nhìn về quá khứ với các cuộc khủng hoảng ở Âu-Mỹ mới có thể tiên liệu bao lâu nữa thì kinh tế Mỹ phục hồi. Tiên quyết vẫn là ngân hàng và địa ốc. Thập niên 1970, ngân hàng Mỹ đã lâm nguy, một kinh tế gia Mỹ bấy giờ đã báo động: Nhà băng Mỹ chơi trò trượt băng “Skating” trên mặt băng dã mỏng! Có ngày lớp băng mỏng ấy vỡ ra thì chết chìm cả lũ! (Banks: Skating on thin ice ốUR PE, 1978 ố Review ố pp. 113-122). 
Canada với Thủ tướng Trudeau, một chính khách lỗi lạc đã học được bài học ấy. Ông không quốc hữu hóa ngân hàng mà củng cố và chế định chặt chẽ (Strictly regualated). Ông đại thắng trong kỳ bầu cử năm 1968, trở thành Thủ tướng (Trung Tả, Center Left), ông tìm cách độc lập với Hoa Kỳ và Canada tựờ kiểm soát nền kinh tế của mình (promoted Canada Control of its own economy), 16 năm cầm quyền, Trudeau coi ngân hàng và tài chíÔnh là trọng điểm chiến lược kinh tế. Xin thưa Tư Duy kinh tế mới là cái “gút” của vấn đề để gỡ rối và làm cho kinh tế bền vững. Một Hành pháp như HP Bush ố Obama không đủ sức làm nổi, cả Quốc hội nữa chỉ là thực hiện “tư duy” kinh tế (thoughts). Trudeau lại ảnh hưởng sâu đậm một số đại kinh tế gia Mỹ xuất thân từ Ðại học lớn của Mỹ như Yale, Harvard... thí dụ như GS Irving Fisher (1867-1947), sản phẩm của ÐH Yale, người đã đưa ra chính sách kinh tế, nhất là ngân hàng, ông đưa ra lý thuyết ngân hàng và cho rằng, ngân hàng không được cho vay bừa bãi, “phải giữ lại toàn bộ các ngân khoản khách hàng ký thác và chính phủ phải bảo đảm, chế định. Fisher cũng là cha đẻ của sự thịnh vượng Phố tường (Wall Stret) NY, ông là tác giả 12 bộ sách về tiền tệ như “Lý thuyết về tiền lời”(Macmillan xuất bản, NY 1930) ố Fisher là một trong mấy kinh tế gia Mỹ là người khải đạo của Trudeau. 
Xem như thế người ta mới thấy rằng làm Thủ tướng hay nguyên thủ quốc gia cũng phải có sở học và trí tuệ cỡ Roosevelt, Reagan Hoa Kỳ hay Trudeau Canada chứ đâu như cụ Họan Ðỗ Mười VN, học chưa hết lớp ba trường làng, làm nghề thiến heo rồi lên đến Thủ tướng VNCS và TBT-ÐCSVN, trách chi Việt Nam đến năm 2008 vẫn là một trong 46 nước nghèo trên thế giới. 
Canada vẫn vinh tôn Trudeau là điều rất đúng. Nay, qua cuộc khủng hoảng toàn cầu này mới thấy Trudeau thật là một đại danh nhân. Trong suốt 2 tuần nay, báo chí Á-Âu đổ dồn về Canada với con mắt rất thán phục. Tuy kinh tế và thị trường Canada bị tác động mạnh và suy thoái do trên 70% hàng hóa Canada đổ vào thị trường Mỹ nhưng thị trường tiền tệ của Canada vẫn vững và rất vững. Nhật báo Financial Times qua nhiều số liên tiếp cũng như N.Y Times đều nức lòng ca ngợi hệ thống ngân hàng Canada tuy vẫn theo chính sách kiểu xưa (từ thời Trudeau) nhưng đã đem lại những kết quả sáng lạn trong khi các lãnh tụ (các nước) khác đang phải chịu khốn đốn, nguyên văn “Old policies are yielding results while other leaders suffer”. Canada có 4 ngân hàng: 
1- Royal Bank of Canada, tích sản (assets) 577 tỷ; 
2- Toronto ố Domion Bank, tích sản 448,9 tỷ, lời 3,6 tỷ, lời 3,1 tỷ (trong khi RBC, lời 3,6 tỷ) 
3- Bank of Nova Scotia, tích sản 404,6 tỷ, lời 2,5 tỷ. 
4- Canada Imperial Bank of Commerce, tích sản 282 tỷ ố chỉ có ngân hàng thứ tư này lỗ 1,6tỷ. 
So sánh với hệ thống ngân hàng Mỹ Citygroup, US, tích sản lên đến 1,945.3 tỷ, lỗ 18 tỷ! Các ngân hàng Canada hoạt động ở Mỹ ảnh hưởng lây, xuống dốc theo 10 ngân hàng lớn ở Mỹ, lấy con số 100 để tính, trong tháng 2-2008 ngân hàng Mỹ tụt xuống dưới 60, ngân hàng Canada ở Mỹ chỉ tụt xuống 80, tháng 9 ngân hàng Mỹ tụt xuống 15, ngân hàng Canada ở Mỹ tụt khoảng 38. Trong khi ngân hàng Canada ở Canada rất vững (viết theo C. Manson và B. Simon, “Canada banks prove envy of the world (Ngân hàng Canada làm cho thế giới phát ghen), F.T, Feb 20, 09).
TÌNH HÌNH KINH TẾ MỸ
Bức tranh kinh tế và thị trường Mỹ vẫn một màu xám ngắt! Ðã hơn 5 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Chưa dừng lại, Công ty Dell Computer, gần như 2 phần 3 dân Mỹ mua máy vi tính của Dell, công ty mới cho biết, họ sẽ cắt giảm chi phí 4 tỷ cho đến năm 2011. 
Ba tháng cuối năm 2008, hãng xe hơi GM lỗ 9,6 tỷ, có thể sẽ không trả nổi các món nợ đáo hạn. Một chiếc xe bán ra thị trường liên hệ đến bao nhiêu ngành nghề: kỹ nghệ thép, kỹ nghệ sơn, kỹ nghệ cao su chế bánh xe, kỹ nghệ thuộc da làm nệm... Tùm lum!
Xe truck chở đến “dealer”... Cuối cùng là ngân hàng cho vay. Nay thất nghiệp làm sao mua nhà mới. Thêm vào đó, lấy đâu trả tiền trả góp nợ ngân hàng. Bất hạnh thất nghiệp lại đổ ngược lại ngân hàng. Cho nên ngân hàng đã lỗ lại càng lỗ thêm. Và cứ chồng chất! Từ sự cố ngân hàng thả lỏng cho vay, nay thì không còn vốn để cho vay lại không có người vay! Ngân hàng thịnh vượng nhờ con nợ! 
Sở Kiểm soát các Ngân hàng Tiết kiệm (Savings) OTS đã báo cáo lên Tổng Thanh tra Bộ Tài Chính liên bang về những việc làm sai trái của ngân hàng Indy Mac ở Cali từ năm 2006. Indy Mac cho vay tùm lum, không kiểm chứng lợi tức thực của người vay vẫn cứ cho vay. Vợ chồng John Nguyễn, chồng làm chuyên viên computer, 36.000 đô một năm. Thế là phong lưu. Vợ là Liz Hằng làm chủ tiệm nail, bán căn nhà $270.000 chưa xong thì đã mua căn nhà ở khu sang giá $750.000 đô. Em rể ở nhà sang thì mình cũng phải sang chớ. Ngân hàng không điều tra kỹ cứ cho vay. Ngân hàng Indy Mac là ngân hàng đầu tiên phá sản vì số nợ địa ốc. Chính phủ liên bang phải è cổ quản lý vì quyền lợi pháp định của người gửi tiền ở Indy Mac. Rất nhiều John Nguyễn và Liz Hằng. Cũng rất nhiều Henry Tran. Mary Bui, nạn nhân của Indy Mac. 
Sự cố như thế này, hai ông bà già đã về hưu, lương hưu khoảng $2,860 đôla một tháng, An Sinh liên bang chuyển thẳng vào trương mục ngân hàng bằng điện tử. Từ ngày 3 mỗi tháng An sinh gửi vào ngân hàng cho đến 20 chẳng hạn, cả hai mới chỉ ký chi phiếu 1000 hay hơn, số còn lại, đâu có phải là tiền “chết”, ngân hàng cứ lấy đại đem cho vay! Biết trò chơi “ma quỷ” đó HNV tôi chẳng hạn, chỉ có một chút xíu tiền An Sinh tôi ước lượng chi bao nhiêu và để lại một số an toàn phòng hờ “outstanding check”, còn chút chút cho vào cái “saving” tí tí của của mình, chứ không để ngân hàng ăn trên đầu mình! Do vậy, công chúng Mỹ biết trò “ma quỷ” ấy nên đa số không đồng ý lấy đôla từ quỹ kích thích để cứu nguy ngân hàng. Nhưng không cứu, ngân hàng sụp đổ, kinh tế Mỹ sụp đổ theo. Lấy tiền ở đâu ra đây? Lại từ ngân sách là do người thọ thuế, các xí nghiệp thọ thuế. 
Xin nêu thí dụ: mua một chai rượu vang, đóng thuế bao nhiêu? Một gallon xăng đóng thuế bao nhiêu? HP Obama sẽ phải chi đến 2,000 tỷ cứu nguy ngân hàng, 21 tỷ cho 3 công ty xe hơi, 275 tỷ địa ốc và 787 tỷ kích thích “stimulus” (US deficit ố Finacial Times, Feb, 20, 2009). HP Obama có dám “quốc hữu hóa” ngân hàng không? Thưa không! Tuyệt đối không dám động tới quốc hữu hóa. HP Obama đi theo 2 hướng: 
1- tái cấu trúc (re-structure) và chế định ngân hàng một cách chặt chẽ theo mẫu mực Canada. 
2- Quốc hữu hóa từng phần bằng cách chen chân vào ngân hàng: Thí dụ mới đây Bộ Ngân Khố bỏ ra 36 tỷ để mua một số cổ phần ở Citigroup, vừa giúp vừa để kiểm soát. Tuần trước ngân hàng Dự Trữ Liên bang bỏ ra 200 tỷ cho các ngân hàng vay cũng là để gián tiếp kiểm soát.
NGA TIÊN ÐOÁN MỸ SẼ SỤP ÐỔ!
Báo chí và Internet của Trung Cộng tuần qua (ngày 3 và 4 tháng 3-09) rất hân hoan vui mừng đăng bản tin “Mỹ Sắp Phá Sản và Ngã Quỵ”. Trung Cộng lấy tin từ cuộc Hội thảo tầng cao (high level) của Học Viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Nga. Xem bản tin còn hấp dẫn hơn cả chuyện phong thần và kiếm hiệp Kim Dung. Học viên này là cơ quan hàn lâm chính thức của Bộ Ngoại giao Nga nên về tin tức truyền thông đã có một giá trị nhất định nào đó, chứ không phải tin vịt thường đọc thấy trên websits bán chính thức của Bắc Kinh. Học viện kể trên tổ chức một “Hội nghị thu hẹp gồm các nhà ngoại giao của một số nước. Diễn giả là giáo sư Igor Panarin, vị Tiến sĩ danh tiếng này cho nổ một trái bom: Ông cho biết Hoa Kỳ sắp tan vỡ. Nước Mỹ sẽ biến loạn to. Ðộng trời hơn nữa, TS Panarin bằng một giọng cả quyết nói chắc rằng năm 2011 tới đây, Liên bang Hoa Kỳ sẽ vỡ ra làm 6 mảng, 6 khu tự trị ra đời, hết còn là một nước Mỹ 50 tiểu bang. Alaska sẽ ly khai và Nga sẽ thu hồi Alsaka. Ghi chú thêm: Alaska rộng 586,400 dặm vuông, gần bằng 1 phần 5 lãnh thổ liên bang Mỹ, tiểu bang rộng nhất và cũng là miền giàu tài nguyên nhất, từ platinum đến dầu hỏa và khí đốt. 
Năm 2005, mỗi người dân Alaska được chia 1.400 đôla lợi tức khai thác dầu hỏa. Năm 1867, Nga hoàng bán cho Mỹ với giá 7 triệu 200 ngàn đôla tiền vàng. Ngoại trưởng Mỹ W. H. Seward có viễn kiến, tự ông trả giá và mua đứt Alaska. Bấy giờ nhiều Nghị sĩ và Dân biểu đòi cách chức ông, gọi là cái điên của Seward ố Seward’s Fully, “bởi vì có điên mới đi mua một tảng băng đá vĩ đại”. Ðầu thế kỷ 20, Hoa Kỳ mới nhận ra Alsaka là tảng kim cương vĩ đại! 
Năm 1956, Alaska thành tiểu bang thứ 49 của Hoa Kỳ. Theo Nhân chủng học, thời viễn cổ loài người từ Phi châu di cư lên Âu châu và Ðông Nam Á rồi lên đến eo biển Bering vượt qua Alaska. Dân Eskimos và thổ dân Da Ðỏ là hậu duệ. Alaska có một Dân biểu và 2 Nghị sĩ. 
Trở lại cuộc hội thảo của Viện Ngoại giao Bộ Ngoại giao Nga, TS Panarin với giọng cả quyết nói: “có nhiều khả năng (possibility) và ông nhắc lại như một logic rằng có nhiều phần đúng “probability (cái nhiên) Hoa Kỳ sẽ sụp đổ vào năm 2010 này” (tức còn 2 năm nữa)! Panarin viện dẫn, dân Mỹ đang bị bấn loạn (stress) với bằng chứng qua các vụ bắn giết ở trường học, số người “gay” lúc nhúc trong xã hội Mỹ, tù nhân lên đến con số khổng lồ. Panarin cho rằng, qua cuộc khủng hoảng kinh tế này, cùng với việc hiện tượng văn hóa xã hội suy đồi ở Mỹ, nước Mỹ sẽ kết thúc vào một thập niên nữa thôi. Igor Panarin còn quả quyết năm 2009 TT Barack Obam sẽ ban hành luật Thiết quân luật trên toàn nước Mỹ và năm sau đó thì nước Mỹ sụp đổ. Nga và Trung Cộng trở thành đồng minh siêu cường cầm đầu nền trật tự mới của thế giới.!!! Ðược biết Panarin nguyên là chuyên viên phân tích của Tổng Cục Công an Mật vụ KGB thời Liên Xô, cựu phát ngôn viên của cơ quan Không gian Nga và hiện nay là Giám Ðốc của Học viện Ngoại giao Nga. Người ta chưa rõ động cơ nào khiến Panrin lại làm thầy bói như vậy. Panarin không nêu ra được một bằng chứng khoa học nào cả. Rõ rệt là người Nga như ông ta vẫn còn hằn học với Mỹ lắm. Ông ta quên rằng chế độ liên bang Mỹ rất khác với chế độ liên bang Liên Xô và tỉnh bang với các khu tự trị như Nga hiện nay. 
Bình thường mà nhìn vào nước Mỹ thì Hoa Kỳ đang lâm nguy, nợ 10,000 tỷ bao giờ trả nổi? Nhưng năm 1993, Mỹ nợ 3,500 tỷ rồi lên đến 5,100 tỷ... 8 năm Hành pháp Clinton, Mỹ hết nợ lại còn thặng dư. Các cuộc thăm dò mới nhất cũng như tiên liệu của chủ tịch FED, năm 2009 còn nhiều khó khăn, năm 2010 sẽ hồi phục, năm 2011, dân Mỹ lại lu bù “thơi thới hân hoan”. Xin thưa lại: HP Obama không có tài thánh nào cứu nguy cơn suy thoái này nhưng quyền lực vô hình ở Mỹ sẽ cứu nguy trong đó các đại kinh tế gia nắm phần chủ yếu.
CÁI NGU CỦA CSVN HAY LÀ CÁI KHÔN?
Thủ tướng CSVN mới đây tuyên bố: Tháng 5 này kinh tế VN sẽ hồi phục, căn cứ một phần Nhật Bản giải tỏa quỹ cho vay ODA và năm nay được mùa. Tuần báo The Economist số ra ngày 6-3 vừa đến tay HNV, tôi sẽ bàn về cái tài “phét lác” của CSVN. 
Ông Dũng lại kêu gọi các nhà ngoại quốc đầu tư! Sao mà ngu đến thế! Bao nhiêu năm nay khảo cổ kêu gọi các nước đầu tư vào VN sao nay lại nói ngược lại? Xin thưa ông Dũng không ngu đâu! Khôn lắm, đó là cách hợp pháp để CS chuồn tiền ra nước ngoài. Họ đang cuống lên về ngày tận số của CSVN.
Hà Nhân Văn
